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BIỂU MẪU 02
Đơn vị váo cáo:  Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện
(Kèm theo Công văn số   87   /VPĐPNTM-KHNV ngày 19   /4/2023)

THỜI GIAN BÁO CÁO:  TRƯỚC 16h30 NGÀY 20 HÀNG THÁNG

	UBND CẤP HUYỆN…
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /BC-……….
	  …….., ngày      tháng …… năm …….


BÁO CÁO

TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ…..

 (Đến tháng …./202…)


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM ĐẾN THÁNG…/….

1. Kết quả thực hiện các Bộ tiêu chí NTM

	TT
	Tên xã
	Các tiêu chí NTM đạt
(thời điểm …/….)
	Ghi chú



	
	
	Tổng số
	Tên tiêu chí
	

	I
	Tiêu chí xã NTM

	1
	VD: Xã…A
	16
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,19
	NTM 2023

	2
	Xã……
	…
	…
	…

	n
	Xã..n..
	…
	…
	…

	II
	Tiêu chí xã NTM nâng cao

	1
	VD: Xã…B
	13
	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,  11, 12, 13, 15, 17, 19
	NC 2025

	…
	Xã……
	…
	…
	…

	n
	Xã..n..
	…
	…
	…

	III
	Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu

	1
	VD: Xã…C
	…
	Thu nhập … triệu đồng/người/năm; nêu tên mô hình thông minh và đánh giá (đạt/chưa); đánh giá nội dung chọn kiểu mẫu (đạt/chưa).
	KM 2025

	2
	Xã …
	…
	…
	

	n
	Xã..n..
	…
	…
	

	III
	Tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao (dành cho các huyện thực hiện tiêu chí huyện NTM; huyện NTM nâng cao)

	
	Ví dụ:
	3
	1,2,4
	Huyện NTM 2025

	IV
	Thôn NTM kiểu mẫu

	
	Báo cáo số thôn được phê duyệt phương án thôn NTM kiểu mẫu (kể cả điều chỉnh và số thôn được công nhận; đến tháng…./…..có …/…. thôn đạt chuẩn thôn NTM, đạt tỷ lệ …%.


- Toàn huyện đã công nhận …. Sản phẩm OCOP (gồm: … sản phẩm 5 sao, … sản phẩm 4 sao và … sản phẩm 3 sao) của … chủ thể, trong đó: …% là doanh nghiệp; …% là hợp tác xã, …% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, …%  là tổ hợp tác.
2. Kết quả giải ngân

Số liệu giải ngân (tính đến ngày …/…/…..), đã thực hiện giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm ….., đạt tỷ lệ …%, trong đó: Ngân sách Trung ương đạt tỷ lệ …% (gồm: Vốn đầu tư phát triển: đạt tỷ lệ…%, kinh phí sự nghiệp: đạt tỷ lệ…%), ngân sách tỉnh đạt tỷ lệ …% (gồm: Vốn đầu tư phát triển đạt tỷ lệ …%, kinh phí sự nghiệp đạt tỷ lệ …%). (So với tháng trước giải ngân tăng … triệu đồng, tăng tỷ lệ …%.)
(Kèm chi tiết số liệu giải ngân cụ thể từng danh mục theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02)
3. Kết quả xử lý nợ đọng 
a) Nợ giai đoạn 2016-2020: Tổng số nợ trong giai đoạn 2016-2020 là: …… triệu đồng; gồm: Ngân sách cấp huyện nợ: …. triệu đồng; xã và nguồn khác nợ: ….triệu đồng. Trong đó:

- Nợ công trình đã quyết toán: …. triệu đồng (cấp huyện nợ: …. triệu đồng; xã và nguồn khác nợ: … triệu đồng).

- Nợ công trình chưa quyết toán: … triệu đồng (cấp huyện nợ: … triệu đồng; xã và nguồn khác nợ: … triệu đồng).
b) Nợ giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở công trình đầu tư giai đoạn 2021-2025 được đầu tư, địa phương xác định số vốn đã phân bổ, số vốn còn nợ.
c) So với số nợ tháng trước

- Nợ giai đoạn 2016-2020: Giảm hơn….triệu đồng;

- Nợ giai đoạn 2021-2025: Giảm hơn … triệu đồng;
(Kèm theo danh mục chi tiết số liệu nợ cụ thể)
4. Tiến độ thực hiện rà soát quy hoạch

(trong đó cần nêu rõ tiến độ ở từng xã trong việc rà soát quy hoạch: đã đến bước nào, như đang lập nhiệm vụ, dự toán hoặc đã được phê duyệt nhiệm vụ, dự toán đã chọn tư vấn hay chưa hoặc đã đến bước gửi lấy ý kiến nhân dân hoặc đã gửi lấy ý kiến Sở Xây dựng hoặc đã lấy ý kiến HĐND thông qua Đồ án hoặc đã trình UBND cấp huyện chờ phê duyệt....)
5. Tình hình thực hiện các nội dung sự nghiệp
a) Tình hình thực hiện dự án liên kết chuỗi; hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung; hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại; hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn; bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất)
(nêu rõ các dự án triển khai từ nguồn vốn 2022-2023; so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước)
b) Tình hình thực hiện thôn NTM kiểu mẫu mẫu từ nguồn vốn 2021-2022-2023
(nêu rõ phê duyệt phương án, giải ngân, chuyển nguồn, công nhận; so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước)
c) Tình hình thực hiện hỗ trợ cảnh quan môi trường (hỗ trợ phát triển cây xanh bóng mát) đã giao 2022-2023
Nêu rõ việc phân bổ cho các xã, tổ chức thực hiện, chuyển nguồn… so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước
d) Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn (nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường) giao năm 2022-2023
Nêu rõ số lớp đào tạo, sử dụng nguồn, chuyển nguồn ; so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước
e) Hỗ trợ đài truyền thanh ứng dụng CNTT theo Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh giao vốn 2022-2023
(nêu rõ thực hiện, đầu tư, giải ngân; so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước
g) Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn; truyền thông, thôn tin tuyên truyền; giám sát đánh giá
Nêu rõ tình hình thực hiện, xã chưa thực hiện, chuyển nguồn; so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước
h) Tình hình thực hiện các mô hình điển hình, tiên tiến 2022-2023
Nêu rõ tình hình thực hiện, xã chưa thực hiện, chuyển nguồn, hiệu quả; so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước
Hỗ trợ chuyển đổi số trong xây dựng NTM giao vốn 2022-2023
Nêu rõ tình hình thực hiện mô hình xã thôn minh, thôn thông minh, tình hình giải ngân, thực hiện, vướng mắc…. so với tháng trước tăng những nội dung gì hay như tháng trước
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 
Nêu những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Nêu những kiến nghị và đề xuất hướng xử lý (nếu có).
Ghi chú: Thời gian báo cáo định kỳ hằng tháng về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (qua Q.ofice hoặc qua zalo đồng chí Nguyễn Thanh Trung, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 0905.755570) trước ngày 20 hằng tháng.

